BO LAO PONG - THUONG BINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VA XA HOI Doc lap - Tw do - Hanh phuc
S6: 28 /2007/TT-BLDTBXH Ha Noi, ngay 05 thang 12 nam 2007
THONG TU

Sira d6i Thong tw s 13/2003/TT-BLDTBXH
va Théong tw s6 14/2003/TT-BLDTBXH ngay 30 thang 5 nim 2003 cia
Bo Lao dong — Thwong binh va Xa hoi hwéng din thwe hién mot sé dicu cia
Nghi dinh s6 114/ND-CP ngay 31 thang 12 nim 2002
ciia Chinh phii vé tién lwong

Thuc hién Nghi dinh s 114/2002/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2002 cua
Chinh phii quy dinh chi tiét va hudng din thi hanh mot sé diéu cua Bo luat Lao dong
vé tién luong, B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi di ban hanh Thong tu sd
13/2003/TT-BLDTBXH ngay 30 thang 5 nim 2003 huéng din thuc hién mot sb
diéu ctia Nghi dinh sb 114/2002/ND-CP vé tién luong d6i véi nguoi lao dong lam
viéc trong cac doanh nghiép hoat dong theo Luat Doanh nghiép (sau day goi tit 1a
Thong tu s6 13/2003/TT-BLDTBXH) va Thong tu s6 14/2003/TT-BLDTBXH ngay
30 thang 5 nam 2003 hudéng dan thuc hién mot s6 didu cua Nghi dinh sb
114/2002/ND-CP vé tién luong ddi voi ngudi lao dong 1am viée trong cac doanh
nghiép c6 von dau tu nude ngoai va co quan, té chirc nude ngoai hodc quéc té tai
Viét Nam (sau ddy goi tat 1a Thong tu sb 14/2003/TT-BLDTBXH).

Qua qué trinh thyc hién, mot sb tinh, thanh phd va mot s6 doanh nghiép co dé
nghi quy dinh cu thé hon cac ndi dung vé xay dung thang luong, bang luong, ché do
nang biac luong trong Thong tu s 13/2003/TT-BLDTBXH va Thong tu sb
14/2003/TT-BLDTBXH néu trén. Dé tao diéu kién cho doanh nghiép trién khai thuc
hién dung cac quy dinh cta phap luit, bao dam quyén loi cta ngudi lao dong; sau
khi trao d6i véi Tong Lién doan lao dong Viét Nam, Phong Thuong mai va Cong
nghi¢p Viét Nam va cac BJ, nganh lién quan, By Lao dong — Thuong binh va Xa hoi
huéng dan sira ddi nhu sau:

1. Stra d6i khoan 1, khoan 2 muc III Thong tu sé 13/2003/TT-BLDTBXH va
khoan 1, khoan 2 muc I1I Thong tu s6 14/2003/TT-BLDTBXH nhu sau:

“1/ Thang luong, bang lwong theo khoan 1 va khoan 3, Piéu 5 Nghi dinh
114/2002/ND-CP duoc quy dinh cu thé nhu sau:

a) Doanh nghi¢p c6 trach nhiém xay dung thang luong, bang luong, ti€u
chuan cip bac k¥ thuat, chirc danh, tiéu chuan chuyén mén, nghiép vu lam co s& ky
két hop ddng lao dong va thoa udc lao dong tap thé, xac dinh quy luong, tra luong,
nang bac luong va giai quyét cac ché do khac cho nguoi lao dong.
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b) Viéc xay dung thang luong, bang luong phai bao dam nguyén tic quy dinh
tai khoan 1, Diéu 5 Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP, trong do:

- Khoang cach cua cac bac lwong phai bao dam khuyén khich dé nguoi lao
dong nang cao trinh d§ chuyén mon, k¥ thuat, tich 1iy kinh nghi€ém, phat trién cac
tai nang; chénh léch giira hai bac lwong lién ké thap nhat bang 5%;

- Mitc luong thap nhat trong thang luong, bang luong quy dinh ddi véi lao
dong 1am nghé, cong viéc doi hoi qua hoc nghé phai cao hon it nhat 7% so voéi mirc
toi thiéu ving do Chinh phi quy dinh;

- Mtic lwong cua nghé, cong viéc doc hai, nguy hiém hodc dic biét doc hai,
nguy hiém phai cao hon it nhat 5% so v&i muc luong cta nghé, cong viée co diéu
kién lao dong binh thuong. Danh muc nghé, cong viéc doc hai, nguy hiém hoac dac
biét doc hai, nguy hiém thuc hién theo quy dinh ctia B§ Lao dong — Thuong binh va
Xa hoi.

¢) Doanh nghiép luya chon phuong phép tai Phu luc s6 1 kém theo Thong tu
nay hoac ap dung cac phuong phap khac phu hop dé xay dung thang luong, bang
luong.

d) Khi xdy dung hodc sira doi, bo sung thang luwong, bang luong, doanh
nghiép phai tham khdo y kién cta Ban chap hanh cong doan co s& hodc Ban chap
hanh cong doan 1am thoi va cong bd cong khai trong doanh nghiép.

d) Doanh nghiép phai dang ky hé théng thang lwong, bang luong (ké ca thang
luong, bang lvong dugc stra doi, b sung) voi co quan quan 1y nha nude vé lao dong
tinh, thanh pho tryc thudc Trung wong noi dat tru sé chinh cta nguoi st dung lao
dong trude khi cong bd 4p dung trong doanh nghiép, cu thé:

- Pbi voi doanh nghiép méi thanh 14p sau ngay Théng tu nay c6 hiéu luc thi
hanh thi trong thoi han 6 thang ké tir ngay bat dau hoat dong, doanh nghiép phai xay
dung va ding ky hé thong thang lwong, bang luong;

- Déi v6i doanh nghiép dang hoat dong da xay dung thang luong, bang luong
nhung chua thuc hién dang ky hoac da dang ky hé thong thang luong, bang luong
nhung thang luong, bang lvong xay dung chua dung véi quy dinh tai Thong tu nay
thi trong thoi han 3 thang, ké tir ngay Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh, doanh
nghiép phai thyc hién dang ky hodc tién hanh sua doi, bd sung va dang ky lai hé
thng thang luong, bang luong theo quy dinh.

Hb so ding ky thang luong, bang luong gdm:

- Cong vin dé nghj dang ky;

- Hé thdng thang luong, bang luong doanh nghiép xdy dung hoic sira d6i, bd
sung;
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- Ban quy dinh cac tiéu chuan va diéu kién ap dung ddi véi timg chirc danh
hoic nhom chirc danh nghé, cong viée trong thang luong, bang lwong;

- Y kién tham gia cia Ban chap hanh céng doan co s¢ hodc Ban chap hanh
cong doan 1am thoi trong doanh nghiép.

e) Khi nhan du ho so ding ky, trong vong 15 ngay (tinh theo ngay lam viéc),
co quan quan 1y nha nudc vé lao dong tinh, thanh phd truc thuéc Trung wong noi dit
tru s¢ chinh ctia nguoi st dung lao dong phai c6 van ban thong bao viéc da dang ky
hé théng thang luong, bang luong ctia doanh nghi€p. Trong thoi han néu trén, néu
phat hién hé théng thang luong, bang luong do doanh nghiép xdy dung, ding ky
khong theo dung quy dinh tai cac khoan 1 va 2 muc III cia Thong tu nay thi phai co
van ban yéu cau doanh nghiép xay dung lai theo dung quy dinh. Co quan quan ly
nha nuée vé lao dong tinh, thanh phé truc thudc Trung wong c6 trach nhi¢m bdo
dam bi mat hé thng thang luong, bang luong ctia doanh nghiép di dang ky.

2/ Phu cép luong

Doanh nghiép duoc quyén quy dinh cac khoan phu cap luong hoic ap dung
cac ché do phu cdp lwong do Chinh phu quy dinh d6i véi cac cong ty nha nudc dé
thu hut hodc khuyén khich ngudi lao dong lam nghé, cong viéc doi hoi trach nhiém
cao hon hoac trong diéu kién, moi truong lao dong doc hai, nguy hiém hon nhung
chua dugc xac dinh trong cdc muc luong cua thang luong, bang luong do doanh
nghi¢p xay dung.

Doanh nghiép ding ky cac khoan phu cip luong cing hé thong thang luong,
bang luong ctia doanh nghiép véi co quan quan 1y nha nudc vé lao dong tai dia
phuong.”

2. Stra d6i khoan 4, muc V Thong tu s6 13/2003/TT-BLDTBXH va khoan 4,
muc V Thong tu s6 14/2003/TT-BLDTBXH nhu sau:

“4/ Ché @6 nang bac luong

Ché d6 nang bac luong theo khoan 2, Piéu 6, Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP
duoc quy dinh cy thé nhu sau:

a) Doanh nghiép c6 trach nhiém phdi hop véi Ban chép hanh cong doan co s
hodc Ban chap hanh cong doan 1am thoi xay dung quy ché nang bac luong hang nam
trong doanh nghi€p. Quy ché nang bac luong phai bao dam cong bang, khuyén khich
nguoi lao dong co trinh d6 chuyén mon, ky thuét cao, tay nghé giéi cd nhi€éu dong
gop cho doanh nghi¢p va cong bd cong khai trong doanh nghiép.

Quy ché nang bac luong phai ¢ cac nodi dung sau:

- Béi twong duoc nang bac luong;

- biéu kién va tiéu chuin nang bac luong va ning bac luong sdm ddi véi timng
chic danh hodc nhém chirc danh nghée, cong viéc;
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- Thoi han ning bac luong ddi véi timg chirc danh hodc nhém chic danh
nghé, cong vigc;

- Thoi diém xét nang luong hang nim d6i véi nguoi lao dong.

b) Can cr vao quy ché nang bac luong, hang nim doanh nghiép 1ap ké hoach
va to chic nang luong doi voi nguodi lao dong va cong bo cong khai trong doanh
nghiép.

¢) Ché do nang bac luong dbi voi ngudi lao dong phai dugc the hién trong
hop dong lao dong va thoa udc lao dong tap thé.”

3. Thong tu nay co hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong béo.

Bii bo khoan 1, khoan 2 muc III va khoan 4, muc V Thong tu s6 13/2003/TT-
BLDTBXH ngay 30 thang 5 ndm 2003 cua Bo Lao dong — Thuong binh va X& hoi
huéng dan thuc hién mot sb dleu ctia Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP ngay 31 thang
12 nam 2002 ctia Chinh phu vé tién luong d6i v4i ngudi lao dong 1am viée trong cac
doanh nghiép hoat dong t},leo Luat Doanh nghiép; khoan 1, khoan 2 muc III va
khoan 4, myc V Thong tu s6 14/2003/TT-BLDTBXH ngay 30 thang 5 nam 2003 cua
Bo Lao dong — Thuong binh va Xa hoi hudéng dan thyc hién mdot sé dié‘u cua Nghi
dinh s6 114/2002/ND-CP ngay 31 thang 12 ndm 2002 cta Chinh phu vé tién luong
do1 voi nguoi lao dong 1am viée cho cac doanh nghi€p c6 von dau tu nude ngoai va
co quan, t0 chirc nudc ngoai hoac qudc té tai Viét Nam.

Trong qua trinh thuc hién, néu c6 vudng mac, dé nghi cac Bo quan 1y nganh,
Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung uong va cac doanh nghi€p phan
anh vé Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi xem xét, giai quyét./.

KT.BQ TRUONG

THU TRUONG THUONG TRUC

Noi nhdn:
- Thu tuéng Chinh phu va cac Phé Thu tuéng Chinh phu;
- Van phong Chu tich nuéc;
- Vin phong Qudc hoi;
- Van phong Trung uong;
- Van phong Chinh phu;
- Cac B9, cac co quan ngang B9,

co quan thudc CP;
- HDND, UBND céc tinh, thanh phé truc thuoe TW; . . "
- Toa 4n Nhan dén t6i cao; Hllyllh Th! Nhan
- Vién Kiém sat nhan dan tdi cao;
- Kiém toan nha nuéc;
- Co quan Trung wong doan thé va cac Hoi;
- S& LDTBXH, S& Tai chinh-Vat gia,
Cuc thué c4c tinh, thanh phé truc thudc TW;
- Céc Tép doan kinh t& nha nudc; Téng cong ty hang dac biét;
- Cuc Kiém tra van ban (Bd Tu phap);
- Website ctia Chinh phi;
- Website cuia B LDTBXH;
- bang Cong bao;
- Luu VP, Vu TLTC.
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  VÀ XÃ HỘI 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                


Số:  28 /2007/TT-BLĐTBXH                       Hà Nội, ngày 05 tháng 12  năm 2007

THÔNG TƯ


Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH 


và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của 


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 


Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 


của Chính phủ về tiền lương 


Thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH) và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH).


Qua quá trình thực hiện, một số tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp có đề nghị quy định cụ thể hơn các nội dung về xây dựng thang lương, bảng lương, chế độ nâng bậc lương trong Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người lao động; sau khi trao đổi với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi như sau:


1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 mục III Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và khoản 1, khoản 2 mục III Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“1/ Thang lương, bảng lương theo khoản 1 và khoản 3, Điều 5 Nghị định 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 


a) Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương, nâng bậc lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động. 


b) Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, trong đó:


- Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%;


- Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 


- Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


c) Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này hoặc áp dụng các phương pháp khác phù hợp để xây dựng thang lương, bảng lương.


d) Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp.


đ) Doanh nghiệp phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (kể cả thang lương, bảng lương được sửa đổi, bổ sung) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động trước khi công bố áp dụng trong doanh nghiệp, cụ thể:


- Đối với doanh nghiệp mới thành lập sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương; 


- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động đã xây dựng thang lương, bảng lương nhưng chưa thực hiện đăng ký hoặc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương nhưng thang lương, bảng lương xây dựng chưa đúng với quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký hoặc tiến hành sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định.


Hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương gồm: 


- Công văn đề nghị đăng ký;


- Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung;


- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương; 


- Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.


e) Khi nhận đủ hồ sơ đăng ký, trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc), cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động phải có văn bản thông báo việc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Trong thời hạn nêu trên, nếu phát hiện hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng, đăng ký không theo đúng quy định tại các khoản 1 và 2 mục III của Thông tư này thì phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng lại theo đúng quy định. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm bí mật hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đã đăng ký.


2/ Phụ cấp lương


Doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng các chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với các công ty nhà nước để thu hút hoặc khuyến khích người lao động làm nghề, công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn hoặc trong điều kiện, môi trường lao động độc hại, nguy hiểm hơn nhưng chưa được xác định trong các mức lương của thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng. 


Doanh nghiệp đăng ký các khoản phụ cấp lương cùng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.”


2. Sửa đổi khoản 4, mục V Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và khoản 4, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“4/ Chế độ nâng bậc lương


Chế độ nâng bậc lương theo khoản 2, Điều 6, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời xây dựng quy chế nâng bậc lương hàng năm trong doanh nghiệp. Quy chế nâng bậc lương phải bảo đảm công bằng, khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và công bố công khai trong doanh nghiệp. 


Quy chế nâng bậc lương phải có các nội dung sau:


- Đối tượng được nâng bậc lương;


- Điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương và nâng bậc lương sớm đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc;


- Thời hạn nâng bậc lương đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc;


- Thời điểm xét nâng lương hàng năm đối với người lao động.


b) Căn cứ vào quy chế nâng bậc lương, hàng năm doanh nghiệp lập kế hoạch và tổ chức nâng lương đối với người lao động và công bố công khai trong doanh nghiệp. 


c) Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.”


3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 mục III và khoản 4, mục V Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; khoản 1, khoản 2 mục III và  khoản 4, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.



Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.
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- Website của Bộ LĐTBXH;
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